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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2021               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: LOGISTICS

Mã ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng (Liên thông)

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp

Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nhằm giúp người học có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong kinh doanh, có chuyên môn đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện đại, có ý thức phục vụ cộng đồng và xã hội. Chất lượng đào tạo và học tập có bước đột phá, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đất nước. Chương trình được thiết kế phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng cường các dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao, hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của TP.HCM, cụ thể là Dịch vụ Logistics – một ngành mới đang có nhu cầu nhân lực cao hiện nay. 

Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Logistics do Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM cấp. 
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức:

- Có các kiến thức chung theo khung chương trình cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistics, quản trị Logistics, khái niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistics, vai trò của Logistics trong nền kinh tế và trong từng doanh nghiệp; 

- Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mạixuất/nhập khẩu;

- Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistics cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics;

- Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistics, Vận tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistics;

- Hiểu bản chất các rủi ro và mối nguy về an ninh - an toàn, các quy định về Hàng nguy hiểm, vận chuyển, tồn trữ hàng hóa qua các hành lang vận tải quốc tế và trong nước, các chương trình an ninh chuỗi cung ứng phổ biến trên thế giới;

- Biết các ứng dụng cơ bản của công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, kho bãi, hệ thống phân phối, giao hàng, hỗ trợ thương mại điện tử.

1.2.2. Về kỹ năng:

Về kỹ năng cứng: 
- Các kỹ năng làm việc với con người: Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, thuyết trình, tinh thần lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

- Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: Máy vi tính, nhập số liệu,thiết bị chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không.

- Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: Kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm thông tin bằng các công cụ.

- Có khả năng tham gia thực hiện các loại dịch vụ gom hàng, giao nhận,vận tải nội địa và quốc tế, kho hàng, khai thuê hải quan, các dịch vụ gia tăng giá trị theo các mô hình dịch vụ Logistics; đặc biệt có khả năng tổ chức vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN.

Về kỹ năng mềm:
- Kỹ năng làm việc hàng ngày:

+
 Kỹ năng soạn thảo văn bản và trình bày các báo cáo. 

+ 
Kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics đáp ứng yêu cầu: có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn chứng chỉ A2 hoặc tương đương, có khả năng giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; có trình độ tin học tương đương trình độ A do trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM cấp.

- Kỹ năng phân tích/ đánh giá:

+ 
Sử dụng các công cụ thống kê và phân tích các vấn đề logistics vào hoạt động thực tế.

+ 
Kỹ năng khảo sát, nghiên cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu về Logistics

+ 
Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn đề. Thảo luận và đánh giá vấn đề về các thông tin, dữ liệu nghiên cứu và viết báo cáo.

- Kỹ năng cá nhân:

+ 
Học và tự học.

+ 
Linh hoạt trong các hoàn cảnh mới/ thích nghi thay đổi.

+ 
Lập kế hoạch và tổ chức công việc.

+ 
Suy nghĩ và hành động độc lập, sáng tạo.

+ 
Phát triển cá nhân và sự nghiệp.

+ 
Giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ.

- Kỹ năng nhóm:

+ 
Lắng nghe hiệu quả.

+ 
Trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm.

+ 
Truyền và tiếp thu kiến thức.

+ 
Đàm phán/ trao đổi với mọi người.

+ 
Hiểu về các động lực của nhóm.

+ 
Hợp tác với các đồng nghiệp.

1.2.3. Về thái độ:

- Có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế.

- Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, có lối sống lành mạnh.

- Có quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm;có  đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân: thông qua Đoàn Hội, sinh viên được Khoa khuyến khích tham gia các phong trào sinh viên như “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội”, …

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới của Nhà trường và Khoa (đảm bảo cung cấp phương tiện cho sinh viên cập nhật kiến thức, trang bị internet trong trường, bổ sung thường xuyên các tài liệu tham khảo mới…). Nỗ lực vượt khó, tự tin và có ý chí vươn lên trong học tập. 

- Trung thực, chấp hành quy định pháp luật, nội quy của Trường, Khoa. 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; luôn có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; thân thiện với các cá nhân bên ngoài tổ chức.

- Biết xử lý hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể- tổ chức và quốc gia.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cử nhâncao đẳng ngành Logistics, có các cơ hội làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistics, hãng tàu, hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistics…

Với kiến thức nền tảng và quá trình phấn đấu, người học có cơ hội học tập, thăng tiến, phát triển tới các vị trí cao hơn trong ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 22
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 190 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn:     795       giờ

- Khối lượng lý thuyết:  375     giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  610     giờ

- Thời gian khóa học: 1,5 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã    môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	9
	190
	65
	115
	10

	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	45
	26
	16
	3

	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	1
	27
	2

	CBC246
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	30
	15
	14
	1

	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	30
	 
	29
	1

	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	36
	795
	274
	495
	26

	II.1
	Môn học cơ sở 
	9
	180
	84
	90
	6

	KTC2356 
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị (**)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC249
	Dịch vụ khách hàng (**)
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC250
	Logistics cơ bản
	4(3,1,7)
	75
	43
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	23
	525
	164
	345
	16

	KTC253
	Điều hành vận tải
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC254
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC2352
	Quản lý và khai thác cảng
	3(1,2,7)
	75
	13
	60
	2

	KTC2353
	E-Logistics
	3(1,2,7)
	75
	13
	60
	2

	KTC258
	Rủi ro bảo hiểm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC2354
	Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	 KTC2355
	Quản trị kho hàng (**)
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC269
	Quản trị logistics (**)
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC274
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	 
	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn)
	4
	90
	26
	60
	4

	KTC210
	Thuế xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC251
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC265
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC268
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	 
	Tổng cộng
	45
	985
	339
	610
	36


4. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	

	4
	KTC2356
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị (**)
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KTC249
	Dịch vụ khách hàng (**)
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KTC250
	Logistics cơ bản
	4(3,1,7)
	
	

	7
	KTC254
	Nghiệp vụ ngoại thương
	3(2,1,5)
	
	

	8
	KTC2355
	Quản trị kho hàng (**)
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	12
	
	

	Môn học bắt buộc
	8
	
	

	1
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	
	

	4
	KTC269
	Quản trị logistics (**)
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn học sau đây)
	4
	
	

	5
	KTC210
	Thuế xuất nhập khẩu
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KTC251
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)
	
	

	7
	KTC265
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	8
	KTC268
	Kinh doanh quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	12
	
	

	Môn học bắt buộc
	12
	
	

	1
	KTC2354
	Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng
	3(2,1,5)
	
	

	2
	KTC2352
	Quản lý và khai thác cảng
	3(1,2,7)
	
	

	3
	KTC2353
	E-Logistics
	3(1,2,7)
	
	

	4
	KTC258
	Rủi ro bảo hiểm
	2(1,1,3)
	
	

	5
	KTC274
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	
	

	
	
	Tổng cộng
	45
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; theo Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/ QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; theo Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/ QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành và Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác 

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

Thực tập tại Doanh nghiệp.

Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

Tham gia các Câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.

Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2022


HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc
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